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Dự thảo Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính và tín chỉ các-bon

Triển khai quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về tổ chức và phát triển thị trường các-bon tại Điều 139, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định 119/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, trong đó bao gồm quy định và hướng dẫn tham gia các cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế. 
Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP đã có các quy định chung về trình tự, thủ đăng ký chương trình, dự án theo Cơ chế Điều 6.4 Thỏa thuận Paris thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Thỏa thuận Paris) và quy định về chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon trong khuôn khổ Điều 6 Thỏa thuận Paris, chưa quy định chi tiết về thủ tục đăng ký dự án theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon khác trong và ngoài khuôn khổ Thỏa thuận Paris và các quy định khác liên quan đến trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon. Để thực hiện đầy đủ, hiệu quả quy định tại Điều 139 của Luật Bảo vệ môi trường về tổ chức và phát triển thị trường tín chỉ các-bon trong bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế, đặc biệt khi Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua quy định về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trong khuôn khổ Điều 6 của Thỏa thuận Paris tại COP29 năm 2024 và ban hành các hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để triển khai các quy định trong năm 2025, cần ban hành quy định pháp lý về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon. 
[bookmark: _GoBack]Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 119/2025/NĐ-CP và bối cảnh trong nước, quốc tế đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cần xây dựng và ban hành Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động đăng ký dự án, cấp tín chỉ các-bon cho dự án, chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. 
Dự thảo Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon dự kiến bao gồm các quy định thủ tục hành chính cụ thể như sau:
I. TỔNG QUAN VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, đánh giá thực trạng quy định thủ tục hành chính (TTHC) tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP, bám sát quy định về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trong khuôn khổ Điều 6 của Thỏa thuận Paris và hướng dẫn kỹ thuật để triển khai các quy định để đề xuất bổ sung, hoàn thiện tại Dự thảo Nghị định này theo hướng đơn giản hóa các TTHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC. Theo đó, dự thảo Nghị định đã bãi bỏ 02 TTHC; sửa đổi theo hướng minh bạch hóa, đơn giản hóa 01 TTHC; đề xuất mới 13 TTHC; có giải pháp để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon, cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 
(1) Chấp thuận đăng ký chuyển đổi chương trình, dự án đăng ký theo Cơ chế phát triển sạch (CDM) sang Cơ chế Điều 6.4 Thỏa thuận Paris (mã số TTHC: 1.014134): Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 119/2025/NĐ-CP quy định thời hạn nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký chuyển đổi chương trình, dự án đăng ký theo Cơ chế CDM sang Cơ chế Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris là trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.
(2) Chấp thuận chương trình, dự án đăng ký theo Cơ chế Điều 6.4 Thỏa thuận Paris (mã số TTHC: 1.010684): Cắt giảm theo hướng đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục (bỏ bước “cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị” và sửa đổi thành thủ tục hành chính nội bộ).
2. Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản  đề nghị chấp hóa, tăng cường phân cấp, đẩy mạnh xã hội hóa và số hóa, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 
(1) Thủ tục đăng ký ý tưởng dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 8): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 2 Điều 6 Thỏa thuận Paris).
(2) Thủ tục chấp thuận [đăng ký] dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 8): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 2 Điều 6 Thỏa thuận Paris).
(3) Thủ tục sửa đổi nội dung hoạt động dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 2 Điều 6 Thỏa thuận Paris).
(4) Thủ tục thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 9): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 2 Điều 6 Thỏa thuận Paris).
(5) Thủ tục công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 11): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 2 Điều 6 Thỏa thuận Paris).
(6) Thủ tục gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2 (quy định tại Điều 12): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 2 Điều 6 Thỏa thuận Paris).
(7) Thủ tục chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 có yêu cầu điều chỉnh tương ứng (quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13): Sửa đổi thủ tục chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính (mã số 1.014135) theo hướng quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 2 Điều 6 Thỏa thuận Paris) nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế về trao đổi tín chỉ các-bon, kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên ký kết nước ngoài (quốc gia hoặc tổ chức quốc tế).
(8) Thủ tục gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4 (quy định tại Điều 19): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo khoản 4 Điều 6 Thỏa thuận Paris).
(9) Thủ tục chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4 (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 20): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế theo khoản 4 Điều 6 Thỏa thuận Paris.
(10) Thủ tục chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập có yêu cầu điều chỉnh tương ứng (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 25): Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế (theo các tiêu chuẩn các-bon độc lập).
(11) Thủ tục chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc tế  khác có yêu cầu điều chỉnh tương ứng (quy định tại Điều 29) : Bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch, thúc đẩy phát triển cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế phục vụ thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc tế khác ngoài Thỏa thuận Paris trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Lợi ích, hiệu quả của các quy định thủ tục hành chính tại dự thảo 
a) Cắt giảm thủ tục, chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ NN&MT đã rà soát, đánh giá quy định TTHC tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Bộ NN&MT đã nghiên cứu, xây dựng phương án đơn giản hóa nội dung quy định TTHC theo hướng cắt giảm các bước thực hiện, cắt giảm thành phần hồ sơ phải nộp, giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng thực hiện trực tuyến toàn trình, từ đó giúp cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện của các TTHC. Các TTHC trong dự thảo Nghị định sẽ được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành. Đồng thời, dự thảo Nghị định đề xuất đơn giản hóa trình tự thực hiện TTHC Chấp thuận chương trình, dự án đăng ký theo Cơ chế Điều 6.4 Thỏa thuận Paris (mã số TTHC: 1.010684) quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 119/2025/NĐ-CP bằng việc cắt giảm bước nộp hồ sơ quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 119/2025/NĐ-CP; sửa đổi thành TTHC nội bộ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, tổ chức có liên quan và bãi bỏ được TTHC này.
b) Công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính
Nhằm đảm bảo quy định cụ thể, rõ ràng các bộ phận cấu thành TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố, công khai thủ tục, tăng hiệu quả minh bạch trong thực hiện, các TTHC trong dự thảo Nghị định đã được xây dựng đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ các bộ phận cấu thành của TTHC, bao gồm: trình tự, cách thức, đối tượng, cơ quan thực hiện, thời gian giải quyết, kết quả thực hiện, các biểu mẫu, tờ khai cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp đối với các TTHC về đăng ký ý tưởng dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 8); đề nghị chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 8); sửa đổi nội dung hoạt động dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9); thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 9); công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 11); gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2 (quy định tại Điều 12); chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 có yêu cầu điều chỉnh tương ứng (quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13); gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4 (quy định tại Điều 19); chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4 (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 20); chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập có yêu cầu điều chỉnh tương ứng (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 25); chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc tế  khác có yêu cầu điều chỉnh tương ứng (quy định tại Điều 29). 
Các kết quả thực hiện TTHC được công khai trên Hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhằm đảm bảo thông tin minh bạch, thuận lợi cho giám sát, đối chiếu thông tin, dữ liệu của các dự án, chương trình theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon và việc trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon.
Các TTHC quy định rõ trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp không chấp thuận các đề nghị của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Cách tiếp cận này phù hợp với nguyên tắc cải cách hành chính, phòng chống tiêu cực và đáp ứng yêu cầu của các cơ chế hợp tác quốc tế về công khai dữ liệu, minh bạch trong giải quyết TTHC.
d) Tăng cường xã hội hóa, chuyển giao một số dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước thực hiện
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa dịch vụ công, dự thảo Nghị định đã rà soát, sửa đổi và bổ sung quy định về chuyển giao dịch vụ công trong lĩnh vực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon cho các tổ chức ngoài nhà nước có đủ điều kiện chuyên môn, kỹ thuật thực hiện. Theo đó, dự thảo quy định tại khoản 2 Điều 10, việc thẩm định hồ sơ đăng ký chương trình, dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon được thực hiện bởi các tổ chức thẩm định độc lập do cơ quan quản lý tiêu chuẩn các-bon áp dụng cho Thỏa thuận Điều 6.2 công nhận hoặc thuộc Danh sách đơn vị thẩm định do cơ quan đầu mối công bố. Đây là bước đổi mới quan trọng trong quản lý nhà nước, chuyển từ phương thức quản lý hành chính tập trung sang mô hình quản lý hiện đại, trong đó Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiểm soát và giám sát, còn xã hội tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức thực hiện, phù hợp với định hướng phân cấp, phân quyền và xã hội hóa theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 22/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 14/8/2022 của Chính phủ.
Việc chuyển giao hoạt động thẩm định cho các tổ chức độc lập có lợi ích thiết thực, giảm tải công việc hành chính, tinh giản biên chế, tập trung vào chức năng quản lý vĩ mô, hoạch định chính sách và giám sát chất lượng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức tư nhân có đủ điều kiện thực hiện đánh giá sự phù hợp trong nước và tổ chức quốc tế có năng lực kỹ thuật cao tham gia cung cấp dịch vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định, tính khách quan và hiệu quả của hoạt động quản lý.
Việc cho phép các đơn vị thẩm định được thực hiện việc thẩm định tài liệu dự án, báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải, kế hoạch giám sát, báo cáo thẩm định theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/20216 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp hiện hành.
Việc tăng cường xã hội hóa trong hoạt động thẩm định phù hợp với thông lệ và quy định quốc tế. Trong các cơ chế tạo tín chỉ các-bon trong và ngoài khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, hoạt động thẩm định tài liệu dự án và thẩm tra kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do các tổ chức tư nhân độc lập thực hiện, được cơ quan có thẩm quyền quốc gia hoặc quốc tế công nhận. Áp dụng cơ chế này trong nước giúp Việt Nam tiệm cận mô hình quốc tế, bảo đảm tính tương thích, minh bạch và khả năng công nhận lẫn nhau đối với kết quả thẩm định, lượng giảm phát thải khí nhà kính được công nhận và tín chỉ các-bon được cấp tại Việt Nam.
Việc xã hội hóa và chuyển giao dịch vụ công này trong dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phát huy nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy hình thành thị trường dịch vụ khí hậu chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu triển khai Thỏa thuận Paris và phát triển thị trường các-bon trong nước gắn với quốc tế.
đ) Đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng dữ liệu và tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng số hóa, tái sử dụng dữ liệu để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Dự thảo Nghị định đã thiết lập cơ chế số hóa toàn bộ quy trình quản lý, đăng ký và chuyển giao kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, lấy Hệ thống đăng ký quốc gia làm hạ tầng trung tâm để vận hành, giám sát và lưu trữ dữ liệu điện tử. Các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định đều được quy định thực hiện trực tuyến, có thể gửi hồ sơ, nhận kết quả và theo dõi tiến độ qua hệ thống điện tử, bảo đảm dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Việc đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu giúp giảm thiểu hồ sơ giấy, tiết kiệm chi phí xã hội và thời gian xử lý, đồng thời tăng cường khả năng giám sát, truy xuất, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với các Bộ, ngành, địa phương, cũng như với các tổ chức quốc tế trong và ngoài khuôn khổ Thỏa thuận Paris. 
Hệ thống đăng ký quốc gia phục vụ việc ghi nhận, lưu trữ và công bố công khai thông tin về các dự án, tín chỉ, kết quả giảm phát thải, đảm bảo tính minh bạch, thống nhất dữ liệu quốc gia và khả năng đối chiếu quốc tế, phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan giám sát Cơ chế Điều 6.4 và các quy định của Thỏa thuận Paris. Dự thảo Nghị định cho phép kết nối, tích hợp dữ liệu từ các tiêu chuẩn các-bon độc lập và các hệ thống quản lý quốc tế, tạo nền tảng cho việc tái sử dụng dữ liệu, tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu mở về tín chỉ các-bon của Việt Nam. Quy định này thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong quản trị công, hướng tới chính phủ số, quản lý thông minh, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào thị trường các-bon.
Việc đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng dữ liệu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong dự thảo Nghị định vừa thực thi chủ trương cải cách hành chính và chuyển đổi số của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu hội nhập, kết nối quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển thị trường các-bon minh bạch, hiện đại và bền vững.
e) Đảm bảo triển khai hiệu quả Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và các cam kết quốc tế khác về giảm phát thải khí nhà kính
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris và các cam kết, quy định quốc tế liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực có liên quan như hàng không (Cơ chế bù trừ và giảm phát thải các-bon cho hàng không quốc tế - CORSIA), hàng hải…
Theo đó, cơ quan chủ trì dự thảo đã rà soát, đối chiếu các hướng dẫn kỹ thuật và cơ chế hợp tác quốc tế theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, tham khảo kinh nghiệm triển khai của các quốc gia tiên phong để bổ sung, hoàn thiện các quy định về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon. Các nội dung mới bao gồm: quy định về trao đổi quốc tế trong khuôn khổ Điều 6.2 và Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris, công nhận kết quả giảm phát thải từ các chương trình, dự án theo tiêu chuẩn các-bon độc lập và trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải để thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong các lĩnh vực chuyên ngành như hàng không (CORSIA) và hàng hải.
Việc bổ sung các quy định này là cần thiết và kịp thời nhằm đảm bảo Việt Nam chủ động hội nhập, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình tham gia các cơ chế thị trường toàn cầu về các-bon. Dự thảo Nghị định tạo hành lang pháp lý thống nhất cho các hoạt động hợp tác quốc tế về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; tăng cường năng lực thực thi của Việt Nam trong khuôn khổ UNFCCC, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
g) Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp
Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện phân cấp, phân quyền, dự thảo Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon đã cụ thể hóa định hướng này trong quản lý thống nhất hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định  (NDC) và các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc tế khác, cụ thể như sau:
Dự thảo Nghị định đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chức năng cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước trong toàn bộ hoạt động trao đổi quốc tế về kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: (i) xem xét chấp thuận chuyển giao quốc tế và thực hiện điều chỉnh tương ứng đối với kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon được chuyển giao (điều 13, điều 20, điều 25, điều 29); (ii) tham mưu, trình Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ chuyển giao quốc tế có yêu cầu điều chỉnh tương ứng cho giai đoạn sau năm 2030 (khoản 3 Điều 6); (iii) xem xét, quyết định chấp thuận và thu hồi chấp thuận chương trình, dự án được đăng ký theo Thỏa thuận Điều 6.2, Cơ chế Điều 6.4 (Điều 8, Điều 16); (iv) gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ cho các dự án Điều 6.2 (Điều 12) và chương trình, dự án Điều 6.4 (Điều 19); (v) đảm bảo minh bạch, công khai giữa Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và phát thải khí nhà kính với các các Hệ thống đăng ký của Cơ chế và tiêu chuẩn các-bon quốc tế khác. Đề xuất này phù hợp với trách nhiệm tổ chức triển khai, giám sát thực hiện cam kết theo NDC của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bên cạnh cơ chế quản lý tập trung, dự thảo Nghị định đề xuất phân quyền thực thi cho các bộ, ngành quản lý lĩnh vực nhằm phát huy năng lực chuyên môn và giảm tải cho cơ quan trung ương. Dự thảo Nghị định đề xuất phân quyền cho các Bộ quản lý lĩnh vực là Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính khuyến khích chuyển giao quốc tế nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của ngành, lĩnh vực theo NDC. Dự thảo Nghị định cũng đề xuất vai trò phối hợp của các Bộ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc xem xét, chấp thuận phê duyệt ý tưởng, đăng ký dự án, chấp thuận chuyển giao kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon và kiểm tra, giám sát hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon. Việc phân công trách nhiệm cho các Bộ quản lý lĩnh vực theo đề xuất tại Nghị định này cho phép các bộ quản lý lĩnh vực chuyên ngành chủ động trong việc xác định, điều chỉnh và áp dụng các biện pháp giảm phát thải phù hợp với điều kiện kỹ thuật, công nghệ và cơ chế vận hành của từng lĩnh vực (năng lượng, công nghiệp, xây dựng, giao thông, nông nghiệp…). Dự thảo Nghị định cũng đề xuất phân công cụ thể trách nhiệm của Bộ Tài chính trong xây dựng cơ chế tài chính ưu đãi liên quan đến hoạt động trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon.
Ở cấp địa phương, dự thảo đã đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 33) nhằm tăng cường hiệu quả thực thi.  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon tại địa phương; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn theo thẩm quyền. Cách tiếp cận này bảo đảm nguyên tắc phân cấp đi đôi với phân quyền và trách nhiệm, giúp địa phương chủ động hơn trong giám sát và phản hồi, gắn kết chặt chẽ chính sách quốc gia với thực tiễn địa phương.
Ngoài ra, dự thảo đề xuất xã hội hóa hoạt động trao đổi tín chỉ các-bon, tạo hành lang pháp lý cho khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế tham gia. Dự thảo Nghị định đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố và cập nhật danh mục các tiêu chuẩn các-bon độc lập áp dụng tại Việt Nam (khoản 1 Điều 22) và xem xét, cấp văn bản chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ các chương trình, dự án theo các tiêu chuẩn các-bon độc lập (Điều 25, Điều 26). Đề xuất này mở rộng quyền tham gia của doanh nghiệp, tổ chức tư nhân và tổ chức quốc tế trong việc phát triển, đăng ký, chuyển giao tín chỉ các-bon, qua đó huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển thị trường các-bon bền vững.
Dự thảo Nghị định đề xuất giao đơn vị thẩm định là cơ quan quản lý tiêu chuẩn các-bon được áp dụng cho Thỏa thuận Điều 6.2 hoặc đơn vị thẩm định nằm trong danh sách do cơ quan đầu mối quốc gia công bố nhằm quán triệt chủ trương về xã hội hóa hoạt động chuyên môn trong quản lý tín chỉ các-bon. Quy định này cho phép huy động các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế tham gia vào quá trình thẩm định chương trình, dự án giảm phát thải khí nhà kính thay vì chỉ giới hạn trong khu vực công. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước được giảm tải về khối lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời tăng tính minh bạch và khách quan trong đánh giá. Đối với doanh nghiệp và các chủ đầu tư dự án, việc lựa chọn đơn vị thẩm định độc lập được công nhận quốc tế hoặc trong danh sách do cơ quan đầu mối công bố giúp tiếp cận dịch vụ chuyên môn chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế, rút ngắn quy trình đăng ký, nâng cao uy tín tín chỉ được ban hành và tăng khả năng được công nhận khi giao dịch trên thị trường các-bon toàn cầu. Quy định này vừa đảm bảo sự kiểm soát thống nhất của Nhà nước, vừa phát huy nguồn lực xã hội và kinh nghiệm quốc tế, tạo cơ chế công-tư phối hợp hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quốc gia trong thẩm định, xác minh và công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế của Thỏa thuận Paris.
Dự thảo Nghị định đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò đầu mối quốc gia duy nhất trong quản lý, điều phối, giám sát và hạch toán kết quả giảm phát thải và tín chỉ các-bon, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và toàn vẹn quốc gia trong quan hệ với quốc tế. Đồng thời, dự thảo phân quyền rõ cho các bộ, ngành quản lý lĩnh vực và chính quyền địa phương trong thực thi, giám sát, kỹ thuật và phối hợp triển khai, đồng thời xã hội hóa hoạt động tín chỉ các-bon để thu hút nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia và đẩy mạnh phát triển thị trường các-bon trong nước gắn với thị trường quốc tế.
2. Chi phí
Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và cập nhật quy định, hướng dẫn khai thực hiện Điều 6 Thỏa thuận Paris và tiến trình đàm phán các cam kết giảm phát thải khí nhà kính quốc tế khác trong các lĩnh vực. Việc này làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ pháp luật nói chung và chi phí thực hiện TTHC nói riêng. Tuy nhiên đây là chi phí hợp lý và cần thiết để đảm bảo việc thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và các cam kết giảm phát thải khí nhà kính quốc tế khác được hiệu quả, minh bạch; kiểm soát được việc khai thác, sử dụng tín chỉ các-bon và hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của quốc gia, lĩnh vực, cơ sở để có giải pháp quản lý phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, cũng giúp các cơ quan, tổ chức có “sân chơi” bình đẳng, công khai, minh bạch và được quốc tế công nhận.
3. Đánh giá chung
Các quy định TTHC tại dự thảo Nghị định đã được rà soát, đánh giá đảm bảo đơn giản hóa tối đa TTHC, đẩy mạnh phân cấp, công khai, minh bạch, tăng cường xã hội hóa, tái cấu trúc quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, từ đó giúp giảm chi phí, thời gian thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan. Một số quy định được bổ sung là cần thiết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả điều ước quốc tế trong các lĩnh vực mà Việt Nam tham gia (đánh giá chi tiết của từng TTHC tại Phụ lục kèm theo). 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Quá trình xây dựng quy định thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện rà soát, đánh giá tác động và lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tham khảo kinh nghiệm quốc tế theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định này trong quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ để bảo đảm các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, giúp thực thi tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như các quy định, yêu cầu của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính quốc tế khác.
Trên đây là nội dung cơ bản về báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của dự thảo Nghị định của Chính phủ về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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Phụ lục
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN
Tên dự thảo văn bản: Dự thảo Nghị định trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon
1. Thủ tục hành chính 1: Đăng ký ý tưởng dự án Điều 6.2
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Thỏa thuận Điều 6.2 cho phép chuyển giao kết quả giảm phát thải giữa các quốc gia, ảnh hưởng tới việc thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính quốc gia theo NDC. Do đó việc đăng ký ý tưởng dự án ngay từ đầu giúp tránh trùng lặp, chồng chéo và sai lệch dữ liệu hạch toán NDC; đồng thời định hướng phát triển dự án phù hợp với quy hoạch phát thải quốc gia, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và định hướng ưu tiên, khuyến khích các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính của từng lĩnh vực theo từng giai đoạn. Quy định này còn tạo cơ sở để phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm dự án được thẩm định toàn diện về kỹ thuật, môi trường và hiệu quả kinh tế. Thông tin thu được từ bước đăng ký ý tưởng dự án được ghi nhận vào Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon làm dữ liệu, giám sát, đánh giá tiến độ và cập nhật kế hoạch giảm phát thải quốc gia một cách thống nhất. Ngoài ra, việc đăng ký ý tưởng dự án giúp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia, đồng thời bảo đảm lựa chọn, sàng lọc các dự án phù hợp với mục tiêu ưu tiên trong từng giai đoạn phát triển, phù hợp với thông lệ quốc tế trong triển khai Cơ chế Điều 6.2, góp phần nâng cao uy tín quốc gia và hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức mong muốn tham gia các dự án hợp tác song phương theo Cơ chế Điều 6.2 nhằm tận dụng hỗ trợ tài chính, công nghệ để triển khai các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phục vụ cả mục tiêu giảm phát thải bắt buộc và tự nguyện. Vì vậy, cần có thủ tục đăng ký ý tưởng dự án để sàng lọc các đề xuất dự án, bảo đảm các đề xuất phù hợp với định hướng, chủ trương ưu tiên của ngành, địa phương và từng giai đoạn phát triển. Việc Nhà nước quản lý thủ tục này là cần thiết để kiểm soát tính thống nhất, minh bạch và toàn vẹn của kết quả giảm phát thải, tránh trùng lặp, sai lệch dữ liệu hạch toán NDC, đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và năng lực thực thi của từng địa phương. Cách tiếp cận này giúp định hướng, lựa chọn và quản lý hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương, qua đó đảm bảo thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: Là cơ sở cho phép các cơ quan, tổ chức được đăng ký dự án theo Thỏa thuận Điều 6.2.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo đề xuất ý tưởng dự án phù hợp với danh mục biện pháp, hoạt động khuyến khích giảm phát thải khí nhà kính đối với các dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế, mục tiêu chiến lược phát triển của địa phương, ngành, lĩnh vực và tình hình thực hiện NDC quốc gia.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 8

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại khoản 10 và khoản 11 Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □  Không🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thủ tục thẩm định kết quả kiểm kê KNK cho các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải KNK

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung thực hiện thẩm định theo quy trình


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  □    Không 🗹
Nêu rõ lý do: Quy định việc thực hiện TTHC tại bộ quản lý lĩnh vực, không có nội dung liên quan đến từ hai lĩnh vực trở lên.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có 🗹     Không ☐ 
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: trường hợp cần thiết, bộ quản lý lĩnh vực quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hoặc tổ chức khảo sát thực địa. 
Lý do quy định: Đảm bảo đầy đủ về nội dung, thông tin, dữ liệu kiểm kê KNK của cơ sở.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹     Bưu chính 🗹   Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹     Bưu chính 🗹   Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ về cách thức tiếp nhận và trả kết quả; thời gian thực hiện
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không □
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đăng ký ý tưởng dự án Điều 6.2
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định rõ hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch, làm cơ sở để xem xét chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2.
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do tổ chức đề nghị lập.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản sao các loại giấy phép và văn bản có liên quan đến tư cách pháp nhân, hoạt động của cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định rõ ràng, đầy đủ, thống nhất hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đề nghị.

	c) Tài liệu khác theo yêu cầu của Thỏa thuận Điều 6.2
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định rõ ràng, đầy đủ, thống nhất hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Đảm bảo tuân thủ quy định Thỏa thuận Điều 6.2.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………….

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹         Không 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 32 ngày; trường hợp cần thiết: 42 ngày
Lý do không quy định: 

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu đăng ký dự án theo Thỏa thuận Điều 6.2.
Lý do quy định: Phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước đã quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □  Không  🗹    
Nêu rõ lý do: đã quy định đầy đủ các đối tượng tham gia.

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
Có  □   Không 🗹
Nêu rõ lý do: đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Thực hiện theo nhu cầu tự nguyện (ước tính 1 lần/1 năm)

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện do cơ quan đầu mối được giao tại Thỏa thuận Điều 6.2

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Theo chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan đầu mối.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: ........................………………………………………………………
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………….
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………………………
+ Mức chi phí khác: ………………………………………………………………………..
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: …………………………………………………………………………………………………..
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ...........................................................................................................................................................

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không  🗹      
Nội dung quy định: …………………………………………...................................................................
Lý do quy định: …………………………….............................................................................................

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Bảo đảm minh bạch, thống nhất áp dụng và tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đăng ký ý tưởng dự án Điều 6.2 
	- Nêu rõ những nội dung nhóm thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị kết quả kiểm kê KNK cho các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải KNK 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về dự án
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để làm cơ sở xem xét sự phù hợp của ý tưởng dự án với Danh mục hoạt động, biện pháp khuyến khích hực hiện giảm phát thải khí nhà kính đối với các dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có 🗹      Không ☐      
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không 🗹
Lý do quy định: ……………………….................................................................................

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………..
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………..

	b) Yêu cầu, điều kiện:

	- Lý do quy định: ………………………………………………………………………….
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………...

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận 🗹
- Loại khác: □    Đề nghị nêu rõ:  
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số hóa

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  □   Không 🗹
Lý do: Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 tự quy định Mẫu Văn bản kết quả đánh giá để linh động.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □ 
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 01 năm kể từ ngày ý tưởng dự án Điều 6.2 được chấp thuận đăng ký.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 theo quy định tại Thỏa thuận Điều 6.2





Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 1: Thủ tục thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC trong một năm: 01 (lần/năm) 
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đăng ký ý tưởng dự án Điều 6.2
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Bản sao các loại giấy phép và văn bản có liên quan đến tư cách pháp nhân, hoạt động của cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Tài liệu khác theo yêu cầu của Thỏa thuận Điều 6.2
	Sao chụp
	2
	0
	
	
	1
	107.614
	107.614
	0

	2
	Nộp hồ sơ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Trực tiếp
	 
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Trực tuyến
	 
	0.1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Trực tiếp
	 
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Trực tuyến
	 
	0.1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	871.674
	871.674





2. Thủ tục hành chính 2: Chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Để chấp thuận đăng ký dự án theo Cơ chế Điều 6.2 và tổ chức triển khai, cần quản lý cá thông tin về vị trí, thời gian, kinh phí của dự án đề xuất nhằm xác định rõ phạm vi, quy mô và tính phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ngành, lĩnh vực. Đồng thời, cần quản lý biện pháp, công nghệ giảm phát thải dự kiến áp dụng trong dự án để đảm bảo phù hợp với ưu tiên, định hướng chính sách của ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, cần xem xét phương pháp, tiêu chuẩn tạo tín chỉ các-bon đề xuất sử dụng để tính toán kết quả giảm phát thải dự kiến của dự án nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch của kết quả; cũng như xem xét tiềm năng và dự kiện lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon chuyển giao cho đối tác quốc tế có yêu cầu điều chỉnh tương ứng để quản lý, cân đối với tình hình thực hiện NDC của Việt Nam.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Đảm bảo tính bổ sung và bền vững của dự án, sự phù hợp của giai đoạn tạo tín chỉ các-bon với việc thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC của Việt Nam; dảm bảo đóng góp của dự án cho việc thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC của Việt Nam.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: Các cơ quan, tổ chức tham gia có quyền được hưởng lợi ích về mặt tài chính và môi trường từ việc thực hiện đăng ký và thực hiện dự án Điều 6.2; có quyền được pháp luật bảo vệ về quyền sở hữu đối với tín chỉ các-bon và được công nhận trên toàn cầu. Các bên tham gia phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn do cơ quan đầu mối quy định, đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong quá trình triển khai dự án.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: quy định nhằm đảm bảo tính minh bạch và thống nhất trong quá trình triển khai dự án tín chỉ các-bon. Các dự án phải tuân thủ một bộ quy tắc và tiêu chuẩn chung, từ đó tạo dựng được lòng tin với các đối tác quốc tế: thủ tục hành chính rõ ràng giúp Nhà nước quản lý và giám sát hiệu quả việc thực hiện các cam kết về giảm phát thải, đảm bảo các dự án mang lại hiệu quả về môi trường và phù hợp với mục tiêu giảm phát thải quốc gia; việc có một khung pháp lý vững chắc sẽ tạo môi trường ổn định, thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giúp huy động nguồn lực tài chính cho các hoạt động chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: Đảm bảo nhất quán, hiệu quả trong công tác quản lý dự án trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo Thỏa thuận Điều 6.2, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: Khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 8

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do:  để Nhà nước đảm bảo tính hợp pháp, quản lý và giám sát chặt chẽ các dự án, giúp tránh việc tính hai lần tín chỉ các-bon và tuân thủ các quy định quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □  Không🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: 

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: 


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  □    Không 🗹
Nêu rõ lý do: Quy định việc thực hiện đăng ký dự án Điều 6.2. Trong quá trình giải quyết TTHC cơ quan đầu mối sẽ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng văn bản.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  □    Không  🗹
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: . 
Lý do quy định: 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ về cách thức tiếp nhận và trả kết quả; thời gian thực hiện
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không □
Nêu rõ lý do: Phù hợp với chủ trương chuyển đổi số và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định rõ hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức đề nghị lập.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu thiết kế dự án theo quy định của tiêu chuẩn các-bon áp dụng cho Thỏa thuận Điều 6.2 đã ký kết
	- Nêu rõ lý do quy định: Tài liệu thiết kế dự án là tài liệu quan trọng để các cơ quan quản lý xác nhận tính minh bạch và độ tin cậy của dự án và là cơ sở để giám sát, báo cáo và đảm bảo lượng giảm phát thải không bị tính hai lần, phù hợp với cam kết quốc gia. 
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Tài liệu thiết kế dự án do cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo thẩm định dự án theo quy định của tiêu chuẩn các-bon áp dụng cho Thảo thuận Điều 6.2 đã ký kết
	- Nêu rõ lý do quy định: Báo cáo thẩm định dự án là để xác nhận tính khách quan, độc lập của dự án, giúp đảm bảo dự án tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường độ tin cậy và giá trị tín chỉ các-bon, làm cơ sở để ra quyết định phê duyệt.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Báo cáo thẩm định do đơn vị thẩm định độc lập thực hiện.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Bản sao các loại giấy phép và văn bản có liên quan đến hoạt động chuyên môn của dự án theo quy định pháp luật
	- Nêu rõ lý do quy định: Bản sao giấy phép và văn bản liên quan được yêu cầu để chứng minh tính hợp pháp của dự án giúp xác minh dự án đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động của dự án không vi phạm các quy định hiện hành.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Giấy phép và văn bản liên quan do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………..................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹         Không 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 65 ngày làm việc
Lý do không quy định: 

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu đăng ký dự án theo Thỏa thuận Điều 6.2
Lý do quy định: Phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước đã quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có   □  Không  🗹
Nêu rõ lý do: đã quy định đầy đủ các đối tượng có thể tham gia

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: …………………………………………..................................................
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  □   Không 🗹
Nêu rõ lý do: đã quy định áp dụng toàn quốc 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Chỉ đăng kí một lần duy nhất, sử dụng tài khoản trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: ........................…………………………………………………………………….
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………………………………………………….
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ……………………………………………………………….
+ Mức chi phí khác: ………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: ………………………………………………………………………………………
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ....................................................................................................................

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: …………………………………………......................................................................
Lý do quy định: ……………………………...............................................................................................

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Bảo đảm minh bạch, thống nhất áp dụng và tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2
+ Nội dung thông tin 1:  Thông tin về tổ chức đại diện cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án và các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án 
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 2:  Thông tin về dự án 
Lý do quy định: là cơ sở để xem xét việc chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Lý do quy định: 

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không 🗹
Lý do quy định: ……………………….................................................................................

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận 🗹
- Loại khác: □    Đề nghị nêu rõ:  
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số hóa

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 tự quy định Mẫu Văn bản kết quả chấp thuận đăng ký dự án để linh động.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không 🗹
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Thực hiện theo thời gian thực hiện dự án.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 theo quy định tại Thỏa thuận Điều 6.2





Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2: Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký dự án Điều 6.2
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Tài liệu thiết kế dự án
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Báo cáo thẩm định dự án
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Bản sao các loại giấy phép và văn bản có liên quan
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5,381
	5,381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	927.288
	927.288





3. Thủ tục hành chính 3: Sửa đổi nội dung hoạt động dự án Điều 6.2
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ các hoạt động trong khuôn khổ dự án, đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong việc đo đạc, báo cáo và thẩm định lượng phát thải giảm được.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các dự án nhằm đảm bảo rằng việc sửa đổi dự án phản ảnh chính xác đóng góp hiệu quả vào mục tiêu giảm phát thải, giúp hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm môi trường, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với các tín chỉ được tạo ra khi thay đổi dự án, có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về đo đạc, báo cáo và thẩm định lượng phát thải giảm được.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện dự án Điều 6.2.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ quá trình thẩm định và phê duyệt các thay đổi, đảm bảo rằng các dự án vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: khoản 1, 2, 3, 4 Điều 9

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Sửa đổi nội dung hoạt động dự án Điều 6.2

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung sửa đổi nội dung hoạt động dự án Điều 6.2 theo quy trình


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị sửa đổi nội dung hoạt động dự án Điều 6.2
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu thiết kế dự án cập nhật
	- Nêu rõ lý do quy định: Tài liệu thiết kế dự án là tài liệu quan trọng để các cơ quan quản lý xác nhận tính minh bạch và độ tin cậy của dự án và là cơ sở để giám sát, báo cáo và đảm bảo lượng giảm phát thải không bị tính hai lần, phù hợp với cam kết quốc gia. Việc sửa đổi nội dung hoạt động dự án cần phải được cập nhật vào tài liệu thiết kế dự án để đảm bảo kết quả dự án chính xác. 
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo thẩm định dự án độc lập
	- Nêu rõ lý do quy định: Báo cáo thẩm định dự án là để xác nhận tính khách quan, độc lập của dự án, giúp đảm bảo dự án tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường độ tin cậy và giá trị tín chỉ các-bon, làm cơ sở để ra quyết định phê duyệt.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Báo cáo thẩm định do đơn vị thẩm định độc lập thực hiện.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Bản sao các loại giấy phép và văn bản có liên quan đến hoạt động chuyên môn của dự án theo quy định pháp luật
	- Nêu rõ lý do quy định: Bản sao giấy phép và văn bản liên quan được yêu cầu để chứng minh tính hợp pháp của dự án giúp xác minh dự án đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động của dự án không vi phạm các quy định hiện hành.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Giấy phép và văn bản liên quan do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	đ) Tài liệu khác gửi kèm theo quy định của Thỏa thuận Điều 6.2 (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Tài liệu khác gửi kèm bổ sung cho các nội dung sửa đổi dự án Điều 6.2.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập..

	e) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ: …………………………………………………………………..

	g) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 60 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị Chấp thuận sửa đổi nội dung hoạt động/thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị công nhận, điều chỉnh phương pháp luận tạo tín chỉ các-bon theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về dự án.
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2: Nội dung đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có 🗹    Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Tổ chức đề nghị tự xác nhận chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.
Lý do quy định: Tăng hiệu quả, chất lương thông tin cung cấp, tăng cường minh bạch trong giải quyết TTHC

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 tự quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □
Lý do: Quy định không giới hạn về hiệu lực của phương pháp luận.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 theo quy định tại Thỏa thuận Điều 6.2





Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 3: Công nhận, điều chỉnh phương pháp luận tạo tín chỉ các-bon theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước 
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
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	Tài liệu thiết kế dự án cập nhật
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Báo cáo thẩm định dự án cập nhật
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Bản sao các loại giấy phép và văn bản có liên quan
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Tài liệu khác gửi kèm theo quy định của Thỏa thuận Điều 6.2 (nếu có)
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5,381
	5,381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.086.902
	1086.902





4. Thủ tục hành chính 4: Thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ các cơ quan, tổ chức tham gia dự án, đảm bảo tính minh bạch.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với việc thực hiện dự án.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện dự án Điều 6.2.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: khoản 6, 7, 8 Điều 9

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2  theo quy trình


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Văn bản thông báo về việc chấm dứt tham gia thực hiện dự án của cơ quan, tổ chức (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản thông báo về việc chấm dứt tham gia thực hiện dự án của cơ quan, tổ chức là tài liệu quan trọng để các cơ quan quản lý xác nhận. 
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ: …………………………………………………………………..

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 30 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về dự án.
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2: Nội dung đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 3: Các văn bản, tài liệu kèm theo
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có 🗹    Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Tổ chức đề nghị tự xác nhận chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.
Lý do quy định: Tăng hiệu quả, chất lương thông tin cung cấp, tăng cường minh bạch trong giải quyết TTHC

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 tự quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 theo quy định tại Thỏa thuận Điều 6.2




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 4: Đăng ký, điều chỉnh dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước 
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
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	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị thay đổi cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện dự án Điều 6.2
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Văn bản thông báo về việc chấm dứt tham gia thực hiện dự án của cơ quan, tổ chức (nếu có).
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5,381
	5,381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764.060
	764.060





5. Thủ tục hành chính 5: Công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2, đảm bảo tính minh bạch.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện dự án Điều 6.2.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: khoản 4, 5, 6, 7 Điều 11

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của dự án
	- Nêu rõ lý do quy định: Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của dự ánlà căn cứ  công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2. 
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	c) Tài liệu chứng minh kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của dự án đã được cấp bởi Tổ chức quản lý tiêu chuẩn các-bon áp dụng cho Thỏa thuận Điều 6.2;
	- Nêu rõ lý do quy định: chứng minh kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của dự án đã được cấp bởi Tổ chức quản lý tiêu chuẩn các-bon áp dụng cho Thỏa thuận Điều 6.2
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	d) Văn bản đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của Cơ quan đầu mối (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của Cơ quan đầu mối (nếu có) để bổ sung đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ: …………………………………………………………………..

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 68 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về dự án.
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/tín chỉ các-bon đã được ban hành của dự án đề nghị công nhận, số sê-ri kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/tín chỉ các-bon, tổ chức ban hành kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/tín chỉ các-bon.
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 tự quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 theo quy định tại Thỏa thuận Điều 6.2




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 5: Công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của dự án
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Tài liệu chứng minh kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của dự án đã được cấp bởi Tổ chức quản lý tiêu chuẩn các-bon áp dụng cho Thỏa thuận Điều 6.2;
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Văn bản đề nghị công nhận lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của Cơ quan đầu mối (nếu có).
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	979.288
	979.288





6. Thủ tục hành chính 6: Gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2, đảm bảo hiệu quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tính bổ sung, tính bền vững, sự phù hợp của giai đoạn tạo tín chỉ các-bon mới với việc thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại NDC của Việt Nam.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với việc gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện dự án Điều 6.2.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 12

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu thiết kế dự án cập nhật
	- Nêu rõ lý do quy định: Tài liệu thiết kế dự án cập nhật là căn cứ gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án. 
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	c) Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án
	- Nêu rõ lý do quy định: làm cơ sở xem xét gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án. 
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ: …………………………………………………………………..

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 75 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về dự án.
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2: Nội dung đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 3: Các văn bản, tài liệu kèm theo
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có 🗹    Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Tổ chức đề nghị tự xác nhận chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.
Lý do quy định: Tăng hiệu quả, chất lương thông tin cung cấp, tăng cường minh bạch trong giải quyết TTHC

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 tự quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 theo quy định tại Thỏa thuận Điều 6.2




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 6: Gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án Điều 6.2 
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho dự án 
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Tài liệu thiết kế dự án cập nhật
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án.
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	871.674
	871.674






7. Thủ tục hành chính 7: Chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng), đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại NDC của Việt Nam.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với việc chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng).
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện dự án Điều 6.2.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: khoản 1, 2 Điều 13

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ: …………………………………………………………………..

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 30 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:  Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin bên đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2:  Thông tin về dự án có kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 3:  Thông tin bên nhận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/tín chỉ các-bon
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 4: Đề nghị chấp thuận
Lý do quy định: cung cấp thông tin về số lượng và số sê-ri của lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên Hệ thống đăng ký quốc gia

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Cơ quan đầu mối Thỏa thuận Điều 6.2 tự quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 7: Chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	656.446
	656.446







8. Thủ tục hành chính 8: Gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4, đảm bảo hiệu quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và việc thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại NDC của Việt Nam.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với việc gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện dự án Điều 6.4.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 19

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Tài liệu thiết kế chương trình, dự án cập nhật
	- Nêu rõ lý do quy định: Tài liệu thiết kế chương trình, dự án cập nhật là căn cứ gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4 
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	c) Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chương trình, dự án Điều 6.4.
	- Nêu rõ lý do quy định: làm cơ sở xem xét gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4  
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Tài liệu do cơ quan, tổ chức lập.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ: …………………………………………………………………..

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 68 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về dự án.
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2: Nội dung đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 3: Các văn bản, tài liệu kèm theo
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có 🗹    Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Tổ chức đề nghị tự xác nhận chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.
Lý do quy định: Tăng hiệu quả, chất lương thông tin cung cấp, tăng cường minh bạch trong giải quyết TTHC

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường 




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 8: Gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án Điều 6.4
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị gia hạn giai đoạn tạo tín chỉ các-bon cho chương trình, dự án 
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Tài liệu thiết kế chương trình, dự án cập nhật
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chương trình dự án.
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	871.674
	871.674



9. Thủ tục hành chính 9: Chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4  (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4  (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng), đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại NDC của Việt Nam.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với việc chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4  (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng).
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình, dự án Điều 6.4.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: khoản 1, 2, 3 Điều 20

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4  (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4  (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ dự án Điều 6.2 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ: …………………………………………………………………..

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 30 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan, trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:  Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4  (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin bên đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4  (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2:  Thông tin về dự án có kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 3:  Thông tin bên nhận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/tín chỉ các-bon
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 4: Đề nghị chấp thuận
Lý do quy định: cung cấp thông tin về số lượng và số sê-ri của lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên Hệ thống đăng ký quốc gia

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 9: Chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	656.446
	656.446





10. Thủ tục hành chính 10: Chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập, đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại NDC của Việt Nam.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với việc chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: khoản 1, 2, 3, 4 Điều 25

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế có yêu cầu điều chỉnh tương ứng
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của chương trình, dự án
	- Nêu rõ lý do quy định: Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của chương trình, dự án là cơ sở để xem xét chấp thuận chuyển giao quốc tế có yêu cầu điều chỉnh tương ứng
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	c) Văn bản chấp thuận chuyển giao quốc tế có điều chỉnh tương ứng của đối tác quốc tế nhận chuyển giao (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản chấp thuận chuyển giao quốc tế có điều chỉnh tương ứng của đối tác quốc tế nhận chuyển giao cung cấp thông tin cho việc xem xét chấp thuận chuyển giao quốc tế có yêu cầu điều chỉnh tương ứng.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 30 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:  Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin bên đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2:  Thông tin về dự án có kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 3:  Thông tin bên nhận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/tín chỉ các-bon
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 4: Đề nghị chấp thuận
Lý do quy định: cung cấp thông tin về số lượng và số sê-ri của lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên Hệ thống đăng ký quốc gia

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 10: Chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon từ chương trình, dự án Điều 6.4 (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế có yêu cầu điều chỉnh tương ứng
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của chương trình, dự án
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Văn bản chấp thuận chuyển giao quốc tế có điều chỉnh tương ứng của đối tác quốc tế nhận chuyển giao (nếu có).
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	871.674
	871.674





11. Thủ tục hành chính 11: Chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế, đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại NDC của Việt Nam.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các biện pháp đặc thù có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức cần được bảo đảm: các cơ quan và tổ chức tham gia vào các dự án có quyền và lợi ích được bảo đảm về tính hợp pháp đối với việc chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình, dự án tiêu chuẩn các-bon độc lập.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức?
	a) Lý do quy định TTHC: nhằm quản lý việc sửa đổi dự án để đảm bảo tính minh bạch, giúp giám sát chặt chẽ cơ quan, tổ chức tham gia dự án. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 29

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định TTHC không?
	Có □     Không 🗹
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………………………………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định TTHC thì nêu rõ lý do: ……...................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là nội dung quy định đặc thù được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Thẩm quyền quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường 2020

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không 🗹
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không 🗹
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không 🗹

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ các nội dung đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức khi thực hiện không?
	Có 🗹     Không □
Nêu rõ lý do: Quy định rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, bộ quản lý lĩnh vực.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐     Không 🗹     
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………............................................................................
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không 🗹     
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ….............................................................................

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp 🗹   Bưu chính 🗹
Điện tử 🗹
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 🗹          Không ☒     
Nêu rõ lý do:  quy định đầu đủ trình tự, cách thức và thời gian thực hiện 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức khi thực hiện không? Có 🗹    Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với từng hình thức tiếp nhận và việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định Đơn đề nghị theo mẫu hồ sơ để cung cấp thông tin xem xét, giải quyết TTHC, cũng như công khai, minh bạch thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	b) Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của chương trình, dự án.
	- Nêu rõ lý do quy định: Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của chương trình, dự án là cơ sở để xem xét chấp thuận chuyển giao quốc tế có yêu cầu điều chỉnh tương ứng
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: Đơn do cơ quan, tổ chức lập.

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………...........................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có 🗹     Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 30 ngày 
Lý do quy định: Bảo đảm thời hạn để tiếp nhận, xem xét, đánh giá và xử lý hồ sơ theo tình hình thực tế tuân thủ.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không □
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………………….

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước 🗹       Nước ngoài 🗹 
Mô tả rõ: Tổ chức, cơ quan có nhu cầu không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước
Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không 🗹 
Nêu rõ lý do: quy định đầy đủ và không phân biệt giữa tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc 🗹     Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã quy định áp dụng toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Theo nhu cầu của tổ chức, cơ quan.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có 🗹     Không □
- Lý do quy định: Quy định việc thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không 🗹
Nêu rõ lý do: Đã ủy quyền thực hiện cho các bộ quản lý lĩnh vực. Đồng thời quy định phù hợp với thẩm quyền đề xuất và đầu mối thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2015

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không 🗹      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không 🗹      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không 🗹      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: 
Có □     Không □
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không □
Nội dung quy định: 
Lý do quy định: .

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 🗹     Không □
Lý do: Thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:  Đơn đề nghị thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin bên đề nghị thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế
Lý do quy định: Phục vụ cung cấp thông tin đối tượng thực hiện
+ Nội dung thông tin 2:  Thông tin về dự án có kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon đề nghị thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 3:  Thông tin bên nhận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế 
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để rà soát, xem xét giải quyết TTHC.
+ Nội dung thông tin 4: Đề nghị chấp thuận
Lý do quy định: cung cấp thông tin về số lượng và số sê-ri của lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên Hệ thống đăng ký quốc gia

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 🗹     Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không 🗹
Lý do quy định:

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cơ quan, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có ☐     Không 🗹
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận: 🗹
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy và bản số

	b) Kết quả thực hiện TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không 🗹
Lý do: Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có 🗹     Không □
- Nếu Có, theo thời gian thực hiện dự án.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Theo kinh nghiệm quốc tế.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc 🗹     Địa phương □


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường




Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 11: Chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế (có yêu cầu điều chỉnh tương ứng)
Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt
Thời gian làm đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang
Số lần thực hiện TTHC mỗi năm: Không xác định, thực hiện theo nhu cầu của tổ chức tham gia dự án
	STT
	Công việc khi thực hiện TTHC
	Hoạt động/cách thức thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc
	Mức chi phí thuê tư vấn
	Mức phí, lệ phí
	Số lần thực hiện/1 năm
	Số đối tượng thực hiện/1 năm
	Chi phí thực hiện TTHC
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đơn đề nghị chấp thuận chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các điều ước quốc tế
	Điền
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	
	Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của chương trình, dự án.
	Sao chụp
	2
	53.807
	
	
	1
	1
	107.614
	107.614

	2
	Nộp hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	3
	Nhận kết quả
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trực tuyến
	 
	0,1
	53.807
	
	
	1
	1
	5.381
	5.381

	
	Trực tiếp
	
	4
	53.807
	
	
	1
	1
	215.228
	215.228

	
	Bưu điện
	
	1
	53.807
	
	
	1
	1
	53.807
	53.807

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764.060
	764.060




